TRƯỜNG THCS SÀI ĐỒNG
KẾT QUẢ THI ĐUA NỀ NẾP THÁNG 2
NĂM HỌC: 2018 – 2019
	STT
	LỚP
	TUẦN 26
	TUẦN 27
	TUẦN 28
	TỔNG
	XẾP THỨ
	XẾP LOẠI

	1
	6A1
	650
	646
	645
	1941
	12
	T

	2
	6A2
	650
	650
	646
	1946
	5
	T

	3
	6A3
	648
	646
	643,5
	1937,5
	21
	T

	4
	6A4
	647,5
	649
	649
	1945,5
	6
	T

	5
	6A5
	644
	635
	626,5
	1905,5
	38
	TB

	6
	6A6
	637
	641
	637
	1915
	37
	TB

	7
	6A7
	648
	650
	647
	1945
	8
	T

	8
	6A8
	648
	649
	650
	1947
	4
	T

	9
	6A9
	650
	650
	650
	1950
	1
	T

	10
	6A10
	650
	649
	650
	1949
	2
	T

	11
	6A11
	643
	649
	648
	1940
	14
	T

	12
	7A1
	645,5
	647,5
	645
	1938
	19
	T

	13
	7A2
	650
	646
	643
	1939
	15
	T

	14
	7A3
	648
	634,5
	644
	1926,5
	33
	K

	15
	7A4
	648
	650
	647,5
	1945,5
	6
	T

	16
	7A5
	644
	639
	649
	1932
	30
	K

	17
	7A6
	646,5
	644
	643
	1933,5
	27
	K

	18
	7A7
	649
	649,5
	649
	1947,5
	3
	T

	19
	7A8
	641
	648
	647
	1936
	24
	T

	20
	7A9
	633
	650
	646,5
	1930
	32
	K

	21
	8A1
	649
	643
	647
	1939
	15
	T

	22
	8A2
	642
	642,5
	648
	1932,5
	29
	K

	23
	8A3
	638
	638,5
	645
	1921,5
	35
	K

	24
	8A4
	648
	646,5
	647,5
	1942
	11
	T

	25
	8A5
	644
	644
	649
	1937
	22
	T

	26
	8A6
	643
	641
	637
	1921
	36
	K

	27
	8A7
	647
	647
	641,5
	1935,5
	25
	T

	28
	8A8
	648
	639,5
	647
	1934,5
	26
	K

	29
	8A9
	635
	644
	646
	1925
	34
	K

	30
	9A1
	647
	648
	646
	1941
	12
	T

	31
	9A2
	646
	645
	647
	1938
	19
	T

	32
	9A3
	648
	643
	648
	1939
	15
	T

	33
	9A4
	647
	647
	643
	1937
	22
	T

	34
	9A5
	649
	645,5
	649
	1943,5
	9
	T

	35
	9A6
	647
	648
	644
	1939
	15
	T

	36
	9A7
	644
	645,5
	643,5
	1933
	28
	K

	37
	9A8
	645,5
	644
	641
	1930,5
	31
	K

	38
	9A9
	649
	648
	646
	1943
	10
	T


                  
                                                                        Sài Đồng, ngày 04 tháng 03 năm 2019
         HIỆU TRƯỞNG                                                       TỔNG PHỤ TRÁCH



    Nguyễn Thị Diệu Thúy                                                             Xa Thị Vân
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